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KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 
 

Căn cứ Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh về thực 

hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2023.  

Sở Giao thông vận tải (GTVT) Sơn La ban hành Kế hoạch thực hiện công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 với các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); 

Kế hoạch của UBND tỉnh phê duyệt, triển khai các Đề án tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật và các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành tư pháp năm 2023. 

- Tiếp tục triển khai Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư 

về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về 

tăng cường sự lãnh đạo của đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp 

hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân. 

- Gắn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với Kế hoạch năm 

ATGT 2023 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an 

toàn” góp phần thực hiện mục tiêu chung là tiếp tục giảm tai nạn giao thông trên cả 

3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương). 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL; xây dựng ý thức tự giác 

học tập và tuân thủ, chấp hành pháp luật của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động và Nhân dân. Đổi mới hình thức, phương pháp, tăng cường ứng 

dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền PBGDPL. 

2. Yêu cầu 

- Bám sát Chương trình, Kế hoạch, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ, các Bộ, Ngành Trung ương và của tỉnh về tuyên truyền, 

PBGDPL gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Sở GTVT. 

- Phát huy vai trò tham mưu, tư vấn của ngành thành viên Hội đồng phối hợp 

PBGDPL tỉnh; tăng cường công tác phối hợp trong tuyên truyền, PBGDPL. 

- Nội dung, hình thức PBGDPL phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, 

lĩnh vực và nhu cầu xã hội, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm thực chất, hiệu quả, 

hướng mạnh về cơ sở; khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội bảo 

đảm cho công tác PBGDPL; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan truyền 

thông, báo chí trong tuyên truyền PBGDPL về lĩnh vực Giao thông vận tải. 
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II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

1. Tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và 

các văn bản hướng dẫn thi hành; các Văn bản Luật mới ban hành; Kết luận số 80-

KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW 

của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng 

cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân. Quyết định số 1521/QĐ-TTg 

ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 

số 80-KL/TW. 

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng Sở; 

- Cơ quan phối hợp: Các phòng, đơn vị có liên quan; 

Thời gian thực hiện: năm 2023. 

2. Tiếp tục triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án, Kế hoạch về 

PBGDPL của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ đã phê duyệt giai đoạn trước và các 

Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2022, như: (1) Đề án “Tổ 

chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng 

văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027”; (2) Đề án “Thí điểm đổi mới 

hoạt động đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL”; (3) Đề án “Tăng cường năng lực 

tiếp cận pháp luật của người dân”. Triển khai thực hiện Đề án “Truyền thông về 

quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023 - 2028” sau khi Chính phủ phê duyệt. 

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng Sở; 

- Cơ quan phối hợp: Các phòng, đơn vị có liên quan; 

- Thời gian thực hiện: năm 2023 và các năm tiếp theo. 

3. Tập trung tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước; các văn bản pháp luật mới ban hành và có hiệu lực trong năm 

2022, 2023. 

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng Sở; 

- Cơ quan phối hợp: Các phòng đơn vị có liên quan; 

- Thời gian thực hiện: năm 2023. 

4. Tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp hưởng ứng “Ngày Pháp 

luật” nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023. 

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng Sở; 

- Cơ quan phối hợp: Các phòng đơn vị có liên quan; 

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2023. 

5. Tiếp tục phối hợp thực hiện Đề án “Trang thông tin phổ biến giáo dục pháp 

luật tỉnh Sơn La” ban hành kèm theo Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 

05/02/2020 của UBND tỉnh; Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 của 

UBND tỉnh về ban hành Quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử phổ biến, 

giáo dục pháp luật tỉnh Sơn La.  

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng Sở; 

- Cơ quan phối hợp: Các phòng, đơn vị có liên quan; 

- Thời gian thực hiện: năm 2023 và các năm tiếp theo. 
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6. Đổi mới về nội dung và hình thức tin, bài, mở thêm các chuyên mục trên 

Trang thông tin điện tử; bám sát sự kiện chính trị - pháp lý của đất nước, của địa 

phương và của Ngành. Chủ động cung cấp thông tin cho báo chí; nắm bắt thông tin 

qua phản ánh của các cá nhân, tổ chức và thông tin phản ánh từ báo chí để giải 

quyết kịp thời. 

- Cơ quan chủ trì: Tổ quản trị Trang thông tin điện tử của Sở; Văn phòng Sở; 

- Cơ quan phối hợp: Các phòng, đơn vị có liên quan; 

- Thời gian thực hiện: năm 2023. 

7. Tăng cường tuyên truyền, PBGDPL các văn bản Luật, Nghị định của Chính 

phủ, Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh. Trong đó tập trung vào các nội dung trọng điểm 

và được dư luận quan tâm như: Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu 

hộ; An toàn giao thông; phòng, chống ma túy; xử lý vi phạm hành chính… đa dạng 

các hình thức tuyên truyền, trong đó đẩy mạnh ứng dụng các nền tảng mạng xã hội 

phục vụ công tác tuyên truyền. 

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng Sở; 

- Cơ quan phối hợp: Các phòng, đơn vị có liên quan; 

- Thời gian thực hiện: năm 2023. 

8. Nội dung và hình thức PBGDPL với từng nhóm đối tượng trong lĩnh 

vực được giao quản lý 

8.1. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở 

Nội dung: Các luật, pháp lệnh, văn bản mới ban hành năm 2022, 2023; các 

Nghị quyết của HĐND mới được thông qua gắn với thực hiện nhiệm vụ của Sở; 

các quy định của pháp luật liên quan đến chế độ công vụ, đạo đức công vụ, kỷ luật, 

kỷ cương hành chính; các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí; phòng, chống tham nhũng; phòng, chống ma túy; khiếu nại, tố cáo; các 

chế độ, chính sách liên quan đến người lao động; các văn bản pháp luật mới liên 

quan đến lĩnh vực chuyên môn... 

Hình thức: Lồng ghép việc PBGDPL với các hoạt động chuyên môn, trong xử 

lý, giải quyết công việc hằng ngày… thông qua hệ thống phần mềm quản lý và 

điều hành văn bản (Vnpt-ioffice); tài liệu tuyên truyền, phổ biến được gửi qua hệ 

thống văn bản đến, thông tin điều hành, sao gửi tài liệu; thông qua việc tự nghiên 

cứu văn bản và các hình thức khác. 

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng Sở; 

- Cơ quan phối hợp: Các phòng, đơn vị có liên quan; 

- Thời gian thực hiện: thường xuyên trong năm 2023. 

8.2. Đối tượng đặc thù theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 

thuộc phạm vi quản lý của ngành Giao thông vận tải 

Nội dung: Luật Giao thông đường bộ; Nghị định số 95/2009/NĐ-CP ngày 

30/10/2009 của Chính phủ về quy định niên hạn sử dụng đối với xe ô tô chở hàng và 

xe ô tô chở người; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường 
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sắt; Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 

123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao 

thông đường bộ, đường sắt; Nghị định số 139/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường 

thủy nội địa… các chính sách, pháp luật về không trồng cây thuốc phiện, kiến thức 

về nhận biết cây có chứa chất ma túy, tác hại của ma túy; phòng ngừa việc trồng cây 

có chứa chất ma túy, chống tái trồng cây có chứa chất ma túy tại nhà riêng, khu đất 

trống; các quy định về đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy… 

Hình thức: kết hợp vừa thực hiện xử lý vi phạm hành chính vừa thông tin, 

tuyên truyền, giáo dục, phát miễn phí tờ rơi, tài liệu PBGDPL; triển khai nhiệm vụ 

Kế hoạch về giúp đỡ xã vùng III. 

- Cơ quan chủ trì: Thanh tra Sở; phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông; 

- Cơ quan phối hợp: Các phòng, đơn vị có liên quan; 

- Thời gian thực hiện: năm 2023. 

8.3. Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính tại “Một 

cửa” của Sở tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh 

Nội dung: Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 29/7/2020 và số 1004/QĐ-

UBND ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục TTHC thuộc 

phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở GTVT; Quyết định số 692/QĐ-

UBND ngày 21/4/2022 về việc công bố Danh mục sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và phê 

duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản 

lý nhà nước của Sở GTVT và Quyết định số 2285/QĐ-UBND ngày 03/11/2022 về 

việc công bố Danh mục và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính 

thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở GTVT và các Nghị định, Thông 

tư của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải có liên quan đến Danh mục TTHC thuộc 

phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở. 

Hình thức: Thông qua tư vấn thực hiện TTHC; cấp phát tài liệu có liên quan 

đến Danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở GTVT; 

thông tin, hướng dẫn về TTHC đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở. 

- Cơ quan chủ trì: Cán bộ tiếp nhận, giải quyết TTHC tại “Một cửa” của Sở; 

- Cơ quan phối hợp: Tổ quản trị Trang thông tin điện tử của Sở; Các phòng, 

đơn vị có liên quan; 

- Thời gian thực hiện: thường xuyên trong năm 2023. 

9. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chủ trương, quan điểm, nội dung 

chính sách, văn bản về cải cách hành chính; trọng tâm là thủ tục hành chính. 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và công khai Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở đã được rà soát, chuẩn hóa theo quy định để nâng cao nhận 

thức của người dân, doanh nghiệp về công tác cải cách thủ tục hành chính. 

Sử dụng, khai thác có hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính 

và cập nhật thường xuyên quy định về TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
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Sở trên Trang thông tin điện tử để cá nhân và doanh nghiệp thuận tiện trong việc 

tiếp cận, tra cứu. 

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng Sở; 

- Cơ quan phối hợp: Các phòng, đơn vị có liên quan; 

- Thời gian thực hiện: năm 2023. 

10. Tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông 

Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước về đảm bảo trật tự ATGT trên các lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa, 

trọng tâm là: Luật Giao thông đường bộ; Luật Giao thông đường thủy nội địa; Luật 

phòng chống tác hại rượu bia; các Nghị định của Chính phủ số 100/2019/NĐCP 

ngày 31/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực giao thông đường bộ và đường sắt; Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 

23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của 

Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt, hàng không 

dân dụng; Nghị định số 128/2018/NĐ-CP ngày 24/9/2018 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh 

doanh trong lĩnh vực đường thủy nội địa; Nghị định số 139/2021/NĐ-CP ngày 

31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

giao thông đường thủy nội địa; Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của 

Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.  

Tuyên truyền đến các cơ quan, đơn vị thực hiện Kế hoạch số 506/KH-

UBANGTQG ngày 29/12/2022 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về Năm 

an toàn giao thông 2023; Kế hoạch số 01/KH-BATGT ngày 03/01/2023 của Ban 

an toàn giao thông tỉnh về bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 trên địa 

bàn tỉnh Sơn La.  

- Cơ quan chủ trì: Thanh tra Sở; phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái; 

- Cơ quan phối hợp: Các phòng, đơn vị có liên quan; 

- Thời gian thực hiện: thường xuyên năm 2023. 

11. Thông tin, tuyên truyền trong công tác chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả 

Tuyên truyền, phổ biến các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch 

triển khai, kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong 

từng giai đoạn; những vụ việc điển hình, nổi cộm mà các lực lượng chức năng 

kiểm tra, xử lý; diễn biến tình hình, phương thức, thủ đoạn về buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả trên địa bàn.  

Tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tham gia cung cấp thông tin liên 

quan đến phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả qua đường dây 

nóng; không tiếp tay cho các đối tượng vi phạm pháp luật; công tác phối hợp giữa 

các lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và 

hàng giả. Tuyên truyền hướng dẫn các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa tỉnh thực 

hiện kinh doanh đúng theo quy định không vận chuyển hàng giả, hàng cấm, hàng 
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không có hóa đơn chứng từ, hàng nhập lậu. Tăng cường tuyên truyền, viết tin, bài 

phản ánh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đăng trên 

Cổng thông tin điện tử của ngành.  

Tập trung tuyên truyền một số nội dung: Công tác chống luôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả đối với sản phẩm trang thiết bị, vật tư y tế phòng chống 

dịch COVID-19; công tác đấu tranh, xử lý đối với hành vi sản xuất, buôn bán, vận 

chuyển hàng giả hàng vi phạm quyển sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng; công tác 

chống buôn lậu, gian lận thương mại đối với các mặt hàng xăng dầu, thuốc lá, phân 

bón; nhóm hàng ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng như: dược phẩm, mỹ phẩm, 

thực phẩm chức năng, dược liệu… 

- Cơ quan chủ trì: phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái; 

- Cơ quan phối hợp: Các phòng, đơn vị có liên quan; 

- Thời gian thực hiện: năm 2023. 

12. Tuyên truyền phòng, chống tác hại của rượu, bia 

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Phòng, chống tác hại của 

rượu, bia và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật. 

Tăng cường thời lượng tin, bài trên Trang thông tin điện tử của Sở về nội 

dung phòng, chống tác hại của rượu, bia; tác hại của việc lạm dụng rượu, bia đối 

với sức khỏe, cộng đồng và xã hội; các hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, 

bia trên địa bàn tỉnh. 

Tăng cường giám sát việc thực hiện chương trình đào tạo theo quy định Bộ 

Giao thông vận tải đối với nội dung: Đạo đức, văn hóa giao thông và phòng, chống 

tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông. 

- Cơ quan chủ trì: phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái; 

- Cơ quan phối hợp: Các phòng, đơn vị có liên quan; 

- Thời gian thực hiện: năm 2023. 

13. Tiếp tục phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm thành viên Hội 

đồng phối hợp PBGDPL tỉnh 

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng Sở; 

- Cơ quan phối hợp: Các phòng, đơn vị có liên quan; 

- Thời gian thực hiện: năm 2023. 

14. Rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền 

viên pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp 

luật mới và kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL gắn với quản lý, sử dụng có hiệu quả đội 

ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trong công tác PBGDPL 

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng Sở; 

- Cơ quan phối hợp: Các phòng, đơn vị có liên quan; 

- Thời gian thực hiện: năm 2023. 

15. Tổ chức lưu giữ, quản lý các sách, tài liệu pháp luật hiện có theo quy định 

về quản lý tài sản công và theo quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 15 Quyết định số 



7 

 

 

14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Khai thác tài liệu trên 

Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia sau khi vận hành đưa vào khai thác, sử dụng 

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng Sở; 

- Cơ quan phối hợp: Các phòng, đơn vị có liên quan; 

- Thời gian thực hiện: năm 2023. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí bảo đảm thực hiện các hoạt động tại Kế hoạch này được bố trí trong 

dự toán ngân sách của cơ quan, đơn vị được giao năm 2023. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Sở 

Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở triển 

khai thực hiện đầy đủ và có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch này. 

Là đầu mối tổng hợp, báo cáo việc triển khai thi hành công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật của Sở về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp tổng hợp), Bộ Giao thông 

vận tải (thông qua Vụ pháp chế) định kỳ 6 tháng (trước ngày 10/6/2023), báo cáo 

năm (trước ngày 10/11/2023).  

2. Các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở 

Giao Trưởng các phòng thuộc Sở, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức 

triển khai, quán triệt đến các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc 

phạm vi quản lý. Tăng cường công tác phối hợp và chủ động triển khai thực hiện 

tốt các nhiệm vụ được giao theo nội dung Kế hoạch này. Cung cấp thông tin, số 

liệu, báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng Sở để tổng hợp xây dựng báo cáo 

chung của Sở. 

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, yêu 

cầu các phòng, đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh về Văn phòng 

Sở để tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở xem xét, giải quyết./.  
 

Nơi nhận:  

- Bộ GTVT; 

- Sở Tư pháp;                                                                                         
- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở; 

- Trang thông tin điện tử của Sở; 

- Lưu VT, VP (15 bản). 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đào Tài Tuệ 
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